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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA NGOẠI NGỮ  

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH  

Mã học phần:  71EBAS10012 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  232_71EBAS10012_3,4 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 
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II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến 

thức cơ bản học 

phần để viết 

đúng chính tả, 

dùng từ đúng, sử 

dụng dấu câu 

chính xác, phân 

tích được cấu 

trúc câu, nhận 

diện được lỗi và 

sửa lỗi câu sai, 

phân tích được 

các phương thức 

liên kết câu và 

thực hành liên 

kết câu, soạn 

thảo được các 

loại văn bản 

Thi tự 

luận 
50 

1 

2 

3 

4 

2.5 

2.5 

2.5 

2.5 

PI 1.1 (R) 

 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

Câu hỏi 1: (2.5 điểm) Gạch dưới những từ dùng sai và tìm từ thay thế  

1. Lực lượng bị phân tán là chia sẻ.  

2. “Thương người như thể thương thân” là nếp sống nhân đạo của đồng bào ta. 

3. Ông ta chệnh choạng chân nam đá chân chiêu đi về phía trụ sở Uỷ ban.  

4. Kẻ địch được tăng cường mạnh hơn nhiều so với dự định  ban đầu của ta. 

5. Quả là cái chúng mình biết về hoàn cảnh khó khăn của anh em không xứng một phần 

trăm cái khó khăn thật của anh em.  

Câu hỏi 2 : (2.5 điểm) Xác định loại câu sai và sửa lại  

1. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thi sĩ mù yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

2. Do lượng mưa năm nay kéo dài nên đã gây nhiều thiệt hại cho vụ mùa. 
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3. Bằng trí tuệ sắc bén và thông minh của người lao động đã đấu tranh chống lễ giáo bảo 

thủ lạc hậu. 

     4. Anh ta đóng cửa xe ô tô lại, ngồi vào trước vô lăng và nổ máy phóng đi. 

    5. Gần chín giờ đêm, Huệ mới phóng xe ra trước trạm gác của chồng. Vừa dừng xe, anh 

đã hỏi, giọng có vẻ lo lắng:”Em tìm anh có việc gì đấy?”. 

 Câu hỏi 3: (2.5 điểm) Xác định phương thức liên kết câu  

1. Sau khi mở cửa phòng mổ, đèn bật sáng trưng. Bác sĩ đang rửa tay, thay áo. Các y tá 

lăng xăng chạy đi chạy lại. 

2. Hạnh phúc xuất phát từ tình thương. Nhưng không phải tình thương chung chung. (Hà 

Huy Giáp) 

 3. Biết người, biết mình, trăm trận, trăm thắng. Ta không biết địch mà cũng không biết ta 

thì đánh trận nào thua trận ấy. 

       4. Tôi còn phải mang cờ lên lúc mười giờ. Cho nên, mọi người phải chờ tôi. 

 5. Phiên tòa xét xử gây được sự chú ý đặc biệt của dư luận nên có khá đông người đến dự. 

Họ là những người bà con làng xóm của Thuận, có cả những người đã sống cùng anh em 

Thuận từ thuở ấu thơ. (ANTG, 07/2006) 

  Câu hỏi 4: (2.5 điểm) Anh/ chị chọn và thực hiện viết văn bản  1 trong 2 đề dưới đây  

1. Đơn xin gia hạn học phí HK3 NH 2023/2024       

2. Biên bản họp lớp tổng kết HK3 năm học 2023/2024  

 

 

 

 

……………………….. 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Tự luận   

Câu 1  2.5  

Gạch dưới 

những từ dùng 

sai và tìm từ 

thay thế 

1. Lực lượng bị phân tán là chia 

sẻ. (chia xẻ) 

2. “Thương người như thể thương 

thân” là nếp sống nhân đạo của 

đồng bào ta. (nhân ái) 

3. Ông ta chệnh choạng chân nam 

đá chân chiêu đi về phía trụ sở Uỷ 

ban. (bỏ chệnh choạng hoặc chân 

nam đá chân chiêu) 

4. Kẻ địch được tăng cường mạnh 

hơn nhiều so với dự định  ban đầu 

của ta. (dự đoán) 

5. Quả là cái chúng mình biết về 

hoàn cảnh khó khăn của anh em 

không xứng một phần trăm cái khó 

khăn thật của anh em. (không bằng) 

  

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

Câu 2  2.5  

Xác định loại 

câu sai và sửa 

lại  

1. Nguyễn Đình Chiểu, nhà thi sĩ 

mù yêu nước của dân tộc Việt Nam. 

Loại câu sai: thiếu vị ngữ 

Sửa: Nguyễn Đình Chiểu, nhà thi 

sĩ mù yêu nước của dân tộc Việt 

Nam, đã để lại nhiều tác phẩm bất hủ. 

0.5 
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2. Do lượng mưa năm nay kéo dài 

nên đã gây nhiều thiệt hại cho vụ 

mùa. 

Loại câu sai: sai logic  

Sửa: thay lượng bằng mùa 

3. Bằng trí tuệ sắc bén và thông 

minh của người lao động đã đấu tranh 

chống lễ giáo bảo thủ lạc hậu. 

Loại câu sai: thiếu chủ ngữ  

Sửa: thêm chủ ngữ  

4. Anh ta đóng cửa xe ô tô lại, ngồi 

vào trước vô lăng và nổ máy phóng 

đi. 

   Lỗi sai: sai logic  

   Sửa: ngồi vào trước vô lăng, đóng cửa   

ô tô lại     

5. Gần chín giờ đêm, Huệ mới phóng              

xe ra trước trạm gác của chồng. Vừa 

dừng xe, anh đã hỏi, giọng có vẻ lo 

lắng:”Em tìm anh có việc gì đấy?”. 

   Lỗi sai: sai quy chiếu       

    Sửa: …Huệ vừa dừng xe…  

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

 

Câu 3   2.5  

Xác định 

phương thức 

liên kết câu 

1. Sau khi mở cửa phòng mổ, đèn bật 

sáng trưng. Bác sĩ đang rửa tay, thay 

áo. Các y tá       lăng xăng chạy đi 

chạy lại. (LT định vị)  

0.5 
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2. Hạnh phúc xuất phát từ tình thương. 

Nhưng không phải tình thương chung 

chung. (Hà Huy Giáp) (Nối kết từ 

Nhưng)  

3. Biết người, biết mình, trăm trận, 

trăm thắng. Ta không biết địch mà 

cũng không biết ta thì đánh trận nào 

thua trận ấy. (Đối phủ định)  

4. Tôi còn phải mang cờ lên lúc mười 

giờ. Cho nên, mọi người phải chờ tôi. 

(Nối lết ngữ) 

5. Phiên tòa xét xử gây được sự chú ý 

đặc biệt của dư luận nên có khá đông 

người đến dự. Họ là những người bà 

con làng xóm của Thuận, có cả những 

người đã sống cùng anh em Thuận từ 

thuở ấu thơ. (ANTG, 07/2006) (Thế 

đại từ)  

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

 

 

Câu 4  2.5  

Chọn và thực 

hiện viết văn 

bản  1 trong 2 

đề 
1. Đơn xin gia hạn 

học phí HK3 NH 

23/24 

2. Biên bản họp 

tổng kết HK3 năm 

học 2023/2024 

của  lớp 

NỘI DUNG: đúng đủ  

TRÌNH BÀY: đúng mẫu, sạch đẹp 

KHÔNG CÓ LỖI: chính tả, dùng từ, viết 

câu, liên kết câu. 

  

 

1.0 

0.75 

 

0.75 

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 6 năm 2024 

 



BM-004 

Trang 7 / 7 

Trưởng bộ môn  Giảng viên ra đề 

 

   
 

TS. Nguyễn Hòa Mai Phương  Nguyễn Thu Hà  

 

 

 


